
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 
BỆNH VIỆN ĐKKV VỊ XUYÊN 

 

Số:       /BVĐKKV-TCKT 

V/v: Mời chào giá in ấn giấy tờ, sổ sách,  

bệnh án phục vụ chuyên môn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vị Xuyên, ngày 03 tháng 9 năm 2026 

 

Kính gửi: Công ty, cơ sở kinh doanh về in ấn  
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024  và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế Bệnh viện kính mời các đơn vị, hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp, công ty có khả năng cung cấp các sản phẩm về in ấn giấy tờ, sổ 

sách, bệnh án phục vụ chuyên môn bệnh thì chào giá cho sản phẩm với nội dung 

cụ thể (Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo). 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:  

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này); 

2. Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh 

viện cần liên lạc; 

3. Hợp đồng kinh tế làm các dịch vụ tương tự (nếu có). 

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 08 tháng 9 năm 

2026 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành. 

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Điều dưỡng – TCDD của Bệnh 

viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang; địa chỉ: Thôn 7, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang để bệnh viện tổng hợp. ĐT liên hệ: 02193.826.200 (Đ/c Đường 

Quang Cắm)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng website BVVX; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, KH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Tiến Mạnh 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số      /BVĐKKV-TCKT ngày 03/9/2026 

của Bệnh viện ĐKKV Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang) 

TT 
Tên hàng 

hóa, dịch vụ 

Tiêu chuẩn 

 (loại giấy, số trang…) 
Kích 

thước 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Túi phim cắt 

lớp 
Giấy Crap định lượng 100 37x49 Túi 3.000   

2 
Bệnh án Nội 

khoa 
Giấy Crap định lượng 100 21x29,7 Quyển 5.000   

3 
Bệnh án Ngoại 

khoa 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x29,7 Quyển 3.000   

4 
Bênh án sơ 

sinh 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

20,5x29,5 Quyển 500   

5 
Túi đựng phim 

XQ 
Giấy Crap định lượng  100 26x35 Túi 20.000   

6 
Bệnh án nội 

trú YHCT 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 8 trang + 

10 lõi 

20,5x29,5 Quyển 700   

7 
Bệnh án phụ 

khoa 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

20,5x29,5 Quyển 1.000   

8 

Giấy khám sức 

khỏe dưới 18 

tuổi 

Bãi bằng định lượng 70, in 

2 mặt 
42x30 Tờ 500   

9 
Sổ họp giao 

ban 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 96 trang 
20,5x29,5 Quyển 100   

10 

Sổ bàn giao 

BN (dành cho 

điều dưỡng) 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 200 trang 
20,5x29,5 Quyển 100   

11 
Bệnh án sản 

khoa 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 1.000   

12 
Bệnh án nội 

khoa 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 5.000   

13 
Bệnh án Nhi 

khoa 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 1.000   

14 
Bệnh án 

truyền nhiễm 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 500   

15 
Bệnh án ngoại 

khoa 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 2.000   

16 
Bệnh án mắt 

chung 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 8 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 100   

17 
Bệnh án mắt 

trẻ em 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 8 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 100   



TT 
Tên hàng 

hóa, dịch vụ 

Tiêu chuẩn 

 (loại giấy, số trang…) 
Kích 

thước 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

18 Bệnh án bỏng 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 100   

19 
Bệnh án sơ 

sinh 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 200   

20 

Giấy khám sk 

cho trẻ em 

dưới 18 tuổi 

Bãi bằng định lượng 70, in 

2 mặt 
42x30 Tờ 300   

21 

Giấy khám sức 

khỏe trên 18 

tuổi 

Bãi bằng định lượng 70, in 

2 mặt 
42x30 Tờ 500   

22 

Giấy khám SK 

cho người từ 

đủ 6 đến dưới 

18 tuổi 

Bãi bằng định lượng 70, in 

2 mặt 
42x30 Tờ 500   

23 
Sổ biên bản 

hội chẩn (A4) 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 140 trang 
20,5x29,5 Quyển 100   

24 
Sổ mời hội 

chẩn (A5) 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 76 trang 
14,5x20,5 Quyển 50   

25 

Sổ bàn giao 

người bệnh 

vào khoa 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 160 trang 
20,5x29,5 Quyển 50   

26 
Sổ họp giao 

ban 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 96 trang 
20,5x29,5 Quyển 100   

27 Sổ đi buồng 
Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 100 trang 
20,5x29,5 Quyển 100   

28 Sổ kiểm tra 
Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 96 trang 
20,5x29,5 Quyển 100   

29 
Sổ tiêm thuốc 

hàng ngày 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 116 trang 
20,5x29,5 Quyển 200   

30 

Sổ bàn giao 

BN (dành cho 

điều dưỡng) 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 200 trang 
20,5x29,5 Quyển 100   

31 Sổ y bạ 
Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 40 trang 
14,5x20,5 Quyển 2000   

32 Sổ thủ thuật 
Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 100 trang 
20,5x29,5 Quyển 100   

33 
Bệnh án tai 

mũi họng 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 500   

34 
Bệnh án nội 

trú YHCT 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 500   

35 
Bệnh án răng 

hàm mặt 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 100   

36 
Bệnh án mắt 

chấn thương  

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 
21x30 Quyển 50   



TT 
Tên hàng 

hóa, dịch vụ 

Tiêu chuẩn 

 (loại giấy, số trang…) 
Kích 

thước 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

10 lõi 

37 
Bệnh án ngoại 

trú tiểu đường 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 2000   

38 
Bệnh án ngoại 

trú huyết áp 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 2000   

39 

Bệnh án ngoại 

trú bệnh lý 

tuyến giáp 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 500   

40 

Bệnh án ngoại 

trú hen phế 

quản hoặc 

bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn 

tính 

Bìa Đúp lếch ĐL 200, ruột 

bãi bằng ĐL70, 4 trang + 

10 lõi 

21x30 Quyển 500   

41 

Túi đựng phim 

chụp cắt lớp vi 

tính 

Giấy Duplex DDL 200 37x49 Túi 4000   

42 
Giấy khám sức 

khỏe lái xe 

Bãi bằng định lượng 70, in 

2 mặt 
42x30 Tờ 1000   

43 

Giấy chứng 

nhận phẫu 

thuật 

Giấy Bãi Bằng ĐL 70 21x30 Tờ 1000   

44 

Phiếu theo dõi 

bệnh nhân sau 

khi mổ (trong 

24 giờ đầu) 

Giấy Bãi Bằng ĐL 70 21x30 Tờ 3000   

45 

Phiếu xác 

nhận đồng ý 

xét nghiệm 

HIV/HbsAg 

Giấy Bãi Bằng ĐL 70 14,5x20,5 Tờ 100   

46 
Sổ góp ý 

người bệnh 

Bìa Couche ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 

12 trang 

14,5x20,5 Quyển 50   

47 
Sổ bàn giao hồ 

sơ bệnh án 

Bìa Couche ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 

12 trang 

14,5x20,5 Quyển 50   

48 

Sổ sinh hoạt 

hội đồng 

người bệnh 

Bìa Couche ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 

12 trang 

14,5x20,5 Quyển 100   

49 
Sổ hộp hội 

đồng thuốc  

Bìa Couche ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 

116 trang 

21x30 Quyển 50   

50 Sổ thủ thuật 

Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 

100 trang 

21x30 Quyển 100   



TT 
Tên hàng 

hóa, dịch vụ 

Tiêu chuẩn 

 (loại giấy, số trang…) 
Kích 

thước 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

51 

Sổ bàn giao 

người bệnh 

chuyển khoa 

Bìa Xanh ngoại, ruột giấy 

BB ĐL 70, 

60 trang 

21x30 Quyển 20   

52 

Sổ bàn giao, 

nhận mẫu 

bệnh phẩm 

Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
21x30 Quyển 20   

53 
Sổ trả kết quả 

cận lâm sàng 

Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
14,5x20,5 Quyển 50   

54 

Sổ duyệt kế 

hoạc phẫu 

thuật 

Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
21x30 Quyển 50   

55 

Sổ bàn giao 

người bệnh 

vào khoa 

Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
21x30 Quyển 50   

56 

Sổ tiêm chủng 

cơ bản cho trẻ 

em (khoa sản) 

Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
29,7x42 Quyển 3   

57 
Sổ sai xót 

chuyên môn 

Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
14,5x20,5 Quyển 20   

58 
Sổ chẩn đoán 

hình ảnh 

Bìa Couche ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 84 trang 
21x30 Quyển 50   

59 Sổ sinh hóa 
Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
21x30 Quyển 20   

60 Sổ huyết học 
Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
21x30 Quyển 20   

61 Sổ nước tiểu 
Bìa Duplex ĐL 200, ruột 

giấy BB ĐL 70, 100 trang 
21x30 Quyển 20   

 

 



Đơn vị báo giá:……… 

        Mã số thuế:………….. 

        
Điện thoại:………….. 

        Địa chỉ:……………... 

        MẪU PHIẾU BÁO GIÁ 

  

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên 

tỉnh Tuyên Quang 
     

          

 

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bản báo giá đồ vải về chất liệu và đơn giá cụ thể như sau: 

          

STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu 

 Xuất xứ (quốc 

gia, vùng lãnh 

thổ) 

 Chất liệu, 

màu sắc, 

kích thước, 

mẫu mã 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1                   

                    

                    

  Tổng cộng:                 

 

Số tiền bằng chữ:…................................................................................................................... 

   

          

      
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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